
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Công nợ học 

phí

Công nợ thu 

khác
Tổng công nợ GHI CHÚ

1 17004836 Dương Mai Tuấn Anh 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

2 17000153 Nguyễn Tấn Anh 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

3 17001136 Nguyễn Hòang Bảo 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

4 17003525 Võ Văn Biển 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

5 17001277 Lê Phúc Bình 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

6 17000201 Trịnh Quốc Chương 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

7 17000210 Hoàng Hữu Tường Đạt 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

8 17000175 Kha Nguyễn Thành Đạt 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

9 17003691 Lưu Chánh Dương 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

10 17000197 Đinh Bảo Duy 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

11 17000077 Nguyễn Đức Hòa 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

12 17000963 Nguyễn Vũ Bảo Kha 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

13 17003174 Dương Trung Khang 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

14 17000062 Nguyễn Phúc An Khang 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

15 17000098 Đỗ Phạm Anh Khoa 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

16 17001085 Lê Đăng Khoa 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

17 17000090 Huỳnh Thiên Long 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

18 17000207 Trần Hoàng Long 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

19 17000044 Ngô Phú Lương 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

20 17000976 Đào Văn Mai 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

21 17000014 Nguyễn Hoài Nam 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

22 17000046 Võ Ngọc Nghĩa 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

23 17003120 Nguyễn Trọng Phú 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

24 17000075 Đỗ Nguyên Phúc 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

25 17004584 Ngô Nguyễn Quang Quân 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

26 17004128 Phạm Nhữ Quang 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

27 17001130 Nguyễn Thanh Sơn 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

28 17000961 Nguyễn Hoàng Tấn 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

29 17000031 Nguyễn Quốc Thái 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

30 17004524 Phan Đức Thông 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

31 17003165 Lê Đức Toàn 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

32 17000211 Bùi Thanh Vinh 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

33 17000176 Đoàn Hoàng Vũ 17T4-CNÔ1 5,412,000 140,000 5,552,000 

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA HOÀN TẤT HỌC PHÍ 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 ĐẾN NGÀY 18/06/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1


